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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguy n Anh Th    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Bà Nguy n Thị Ly; 

2  Ông Nguy n Văn Hồng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n L  Hồng Duy n  là Th     T a án nh n 

d n huy n Chợ M i  t nh An Giang  

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  h    i  t nh  n  iang 

tham gia phiên toà: Bà Nguy n Thị Di m Thúy   Kiểm sát vi n  

Ngày 09 tháng 9 năm 2024  t i trụ s  T a án nh n d n huy n Chợ M i  

t nh An Giang   t    s  th m c ng  hai vụ án thụ l  số 226/2024/TLST-DS, 
 

ngày 24 tháng 5 năm 2024, về tranh chấp “Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng 

bảo lãnh”, theo Quyết định hoãn phi n t a số 428/2024/QĐST-DS  ngày 21 

tháng 8 năm 2024  giữa các đ  ng sự: 

1. Nguyên đơn: Ng n hàng Th  ng m i cổ phần (TMCP) H; Trụ s : 

54A Nguy n Chí T  ph ờng L  Quận Đ  thành phố Hà Nội;  

Địa ch  li n l c: Tầng 10  T a nhà TNR  số 180-192 Nguy n C ng T  

ph ờng Nguy n Thái B  Quận 1  thành phố Hồ Chí Minh  

Người đại diện hợp pháp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) 

H: Ông Nguy n Hoàng L  Chức vụ: Tổng giám đốc  là đ i di n theo pháp 

luật; 

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Hoàng L:  ng Bùi Đức Q  

Chức vụ: Tổng gián đốc Ng n hàng Quản l  tín dụng MSB  là đ i di n theo 



ủy quyền (Theo Giấy ủy quyền số 12402/2023/UQ-TGDD12 ngày 

29/12/2023); 

Người đại diện hợp pháp của ông Bùi Đức Q: Ông Võ Văn L  sinh năm 

1994  Chức vụ: Chuy n vi n XLN KHCN-Ph ng XLN KHCN; địa ch : số 

129  đ ờng Tr ng Nữ V  ph ờng C  thành phố Đ  t nh An Giang; Ông Ph m 

Thanh P  sinh năm 1981  chức vụ:  Chuy n vi n XLN KHCN-Ph ng XLN 

KHCN; địa ch : số 471  tổ 10    h m X  ph ờng T  thị  ã B  t nh An Giang  là 

đ i di n theo ủy quyền  (Theo văn bản ủy quyền số 2829 ngày 10/4/2024); 

2. Bị đơn:  

2.1. Bà Võ Thị Tuyết Tr  sinh năm 1979; Địa ch : ấp L   ã B  huy n C  

t nh An Giang;  

2.2. Ông Phan Tấn S  sinh năm 1980; Địa ch : ấp L   ã B  huy n C  t nh 

An Giang;  

T i phi n t a  ng L c  mặt  các đ  ng sự  hác vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, tờ tự khai và các biên bản hòa giải, Người đại diện 

hợp pháp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) H (sau đây gọi tắt là 

Ngân hàng), ông Võ Văn L trình bày: Vào ngày 14/7/2021 Ng n hàng TMCP 

H - chi nhánh Đ – ph ng giao dịch T (gọi tắt Ng n hàng) c     Hợp đồng tín 

dụng h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n mức thấu chi) v i bà Võ Thị 

Tuyết Tr  v i số tiền cho vay theo h n mức thấu chi 100 000 000 đồng  Mục 

đích s  dụng là phục vụ đời sống  nhu cầu chi ti u cá nh n  Lãi suất thỏa 

thuận theo hợp đồng: lãi suất thả nổi và đ ợc tính tr n d  nợ gốc thực tế giảm 

dần  v i lãi suất trong h n 16%/năm  lãi suất quá h n bằng 150% lãi suất thấu 

chi trong h n  Thời h n 12 tháng (từ ngày 06/7/2021 đến ngày 06/7/2022). 

Nguy n tắc s  dụng: Sau  hi    Hợp đồng tín dụng h n mức ngày 14/7/2021  

Ng n hàng sẽ giải ng n số tiền 100 000 000 đồng vào tài  hoản thấu chi mà 

Ng n hàng đã cấp cho bà Tr số 38031013800346  bà Tr muốn s  dụng số tiền 

này thì phải chuyển sang tài  hoản thanh toán của bà Tr   hi đ  m i phát sinh 

lãi suất đối v i số tiền bà Tr s  dụng  lãi suất trong h n sẽ đ ợc tính trong thời 

h n 01 tháng  sau thời gian 01 tháng nếu bà Tr  h ng thực vi c trả lãi thì số 

tiền lãi này sẽ chuyển sang lãi suất quá h n.  

Sau  hi     ết hợp đồng  cùng ngày 14/7/2021 Ng n hàng đã giải ng n 

số tiền 100 000 000 đồng vào tài  hoản thấu chi của bà Tr và bà Tr đã thực 

hi n vi c chuyển số tiền 100 000 000 đồng vào tài  hoản thanh toán của bà Tr 

cùng ngày 14/7/2021 để s  dụng  Sau  hi rút số tiền 100 000 000 đồng  bà Tr 

thực hi n vi c trả tiền gốc ngày 13/10/2021 là 10 000 000 đồng  bà Tr  h ng 

trả lãi  Ngày 14/7/2022 là ngày  ết thúc hợp đồng  nh ng bà Tr ch a thanh 

toán số tiền cho Ng n hàng  n n Ng n hàng chuyển số nợ của bà Tr sang quá 

h n  Do đ   đối v i Hợp đồng tín dụng h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n 



mức thấu chi) đến ngày 05/8/2024  bà Tr c n nợ Ng n hàng số tiền gốc 

90 000 000 đồng  tiền lãi trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 38 584.110 

đồng  

B n c nh đ   ngày 14/10/2021 Ng n hàng TMCP H- chi nhánh A – 

ph ng giao dịch C (gọi tắt Ng n hàng) c     Hợp đồng tín dụng cho vay v i 

bà Võ Thị Tuyết Tr số 00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 

14/10/2021  (gọi tắt Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021)  v i số tiền 

vay 300 000 000 đồng  mục đích vay: Ti u dùng  Thời h n 60 tháng  Lãi suất 

thỏa thuận: trong h n 18%/năm  quá h n 150%/lãi suất trong h n  c  điều 

ch nh lãi suất 03 tháng/01 lần theo bi n độ 2%/năm vào ngày 14  Hình thức 

trả: định  ỳ trả vốn và lãi hàng tháng vào ngày 06  Cùng ngày Ng n hàng giải 

ng n số tiền cho bà Tr 300 000 000 đồng theo Giấy nhận nợ  Quá trình thực 

hi n Hợp đồng c   hi bà Tr  h ng trả đủ tiền vốn hoặc lãi hàng tháng theo 

hợp đồng  n n phần nào  h ng thực hi n đúng hợp đồng Ng n hàng sẽ chuyển 

sang nợ quá h n  cho đến ngày 08/11/2022 bà Tr ng ng trả vốn và lãi  Do đ   

tính từ ngày 08/11/2022 đến ngày 05/8/2024 bà Tr c n nợ số vốn gốc 

239.777.191 đồng  lãi trong h n 83 584 437 đồng  lãi quá h n 9 166 192 đồng  

Cả hai Hợp đồng đều cho vay theo hình thức tín chấp  

Nay Ng n hàng  ác định y u cầu nh  sau: Đối v i Hợp đồng tín dụng 

h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n mức thấu chi) ngày 14/7/2021  Ng n 

hàng y u cầu bà Võ Thị Tuyết Tr c  nghĩa vụ trả cho Ng n hàng TMCP H số 

tiền tính đến ngày 05/8/2024 v i số tiền gốc 90 000 000 đồng  tiền lãi trong 

h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 38 584 110 đồng. Bà Võ Thị Tuyết Tr phải 

c  nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán  theo mức lãi 

suất đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 14/7/2021 

cho đến  hi thanh toán hết   hoản nợ gốc  Ng n hàng rút y u cầu đối v i y u 

cầu  ng S cùng v i bà Tr trả số tiền n u tr n  vì đ y là  hoản vay bà Tr vay cá 

nh n  

Đối v i Hợp đồng tín dụng cho vay 

00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 14/10/2021  Ng n hàng y u 

cầu bà Võ Thị Tuyết Tr c  nghĩa vụ trả cho Ng n hàng TMCP H số tiền tính 

đến ngày 05/8/2024 v i số tiền gốc 239 777 191 đồng  lãi trong h n 

83.584.437 đồng  lãi quá h n 9 166 192 đồng  Bà Võ Thị Tuyết Tr phải c  

nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán theo mức lãi 

suất đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021  Tr ờng 

hợp bà Võ Thị Tuyết Tr  h ng trả đ ợc số nợ theo Hợp đồng tín dụng cho vay 

ngày 14/10/2021 cho Ng n hàng thì  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ trả nợ 

cho Ng n hàng theo Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 nh  đã thỏa 

thuận t i Văn bản đồng thuận ngày 14/10/2021  

T i phi n t a  Ng ời đ i di n hợp pháp cho Ng n hàng  ác định y u cầu 

 h i  i n  cụ thể: 



Đối v i Hợp đồng tín dụng h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n mức 

thấu chi) ngày 14/7/2021  Ng n hàng y u cầu bà Võ Thị Tuyết Tr phải c  

nghĩa vụ trả cho Ng n hàng TMCP H số tiền tính đến ngày 09/9/2024 v i số 

tiền gốc 90 000 000 đồng  tiền lãi trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 

40.914.247 đồng, tổng cộng 139 474 808 đồng. Kể từ ngày 10/9/2024 bà Võ 

Thị Tuyết Tr phải c  nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh 

toán  theo mức lãi suất đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi 

ngày 14/7/2021 cho đến  hi thanh toán hết   hoản nợ gốc  Ng n hàng rút y u 

cầu đối v i y u cầu  ng S cùng v i bà Tr trả số tiền n u tr n  vì đ y là  hoản 

vay bà Tr vay cá nh n  

Đối v i Hợp đồng tín dụng cho vay 

00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 14/10/2021  Ng n hàng y u 

cầu bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ trả cho Ng n 

hàng TMCP H số tiền tính đến ngày 09/9/2024 v i số tiền gốc 239 777 191 

đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 đồng  tổng cộng 

337 901 594 đồng. Kể từ ngày 10/9/2024 bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan 

Tấn S phải c  nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán 

theo mức lãi suất đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 

14/10/2021 cho đến  hi thanh toán hết   hoản nợ gốc  Căn cứ để Ng n hàng 

y u cầu nghĩa vụ của  ng S cùng v i bà Tr trả tiền cho Ng n hàng theo Hợp 

đồng n u tr n là do  ng S c     văn bản đồng thuận ngày 14/10/2021  

Bị đ n bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn S đã đ ợc T a án tống đ t 

th ng báo thụ l  vụ án và tri u tập hợp l  để tham gia phi n họp  iểm tra vi c 

giao nộp  tiếp cận  c ng  hai chứng cứ và h a giải nh ng vắng mặt  h ng l  

do n n  h ng h a giải đ ợc  Tuy nhi n  t i bi n bản lấy lời  hai của T a án  

bị đ n  ng Phan Tấn S trình bày: vi c bà Tr vay tiền của Ng n hàng H để làm 

gì  ng  h ng biết  bà Tr  h ng đem tiền để lo  inh tế trong gia đình  Ông v i 

bà Tr cự cãi ly th n  h ng sống chung đã l u nh ng m i làm thủ tục ly h n  

Ông  h ng nh  c     t n Văn bản đồng thuận ngày 14/10/2021 hay  h ng  vì 

c  thời điểm bà Tr y u cầu  ng    Hợp đồng bảo hiểm n n  ng c      giờ  ng 

 h ng nh   Nay  ng  ác định  ng  h ng đồng   cùng bà Tr trả tiền theo y u 

cầu của Ng n hàng H   

T i bi n bản lấy lời  hai của T a án  bị đ n bà Võ Thị Tuyết Tr trình 

bày: Bà nhận đ ợc văn bản của T a án nh ng do bà đang thu thập các bi n lai 

trả tiền cho Ng n hàng H n n bà  h ng đến T a án theo văn bản tri u tập  

Hi n nay  bà  h ng thể cung cấp lời  hai  bà đang cộng các bi n lai trả tiền 

cho Ng n hàng H  Do đ   bà sẽ đến T a án để cung cấp chứng cứ và lời  hai 

cụ thể  Bà ch a  ác định đ ợc hi n nay bà c n nợ Ng n hàng H số tiền bao 

nhi u  

Đ i di n vi n  iểm sát phát biểu quan điểm về vi c tu n theo pháp luật 

của Th m phán  Hội đồng   t    vụ án  Th     và vi c chấp hành pháp luật 



của ng ời tham gia tố tụng  Về    iến giải quyết: Ngày 14/7/2021  bà Võ Thị 

Tuyết Tr    giấy đăng     i m hợp đồng cho vay theo h n mức thấu chi số 

001/2021/HĐCV  v i Ng n hàng H  h n mức 100 000 000 đồng  thời h n từ 

ngày 14/7/2021 đến ngày 14/7/2022  mục đích vay phục vụ đời sống  nhu cầu 

chi ti u cá nh n  lãi suất 16%/năm  lãi suất quá h n bằng 150% lãi suất trong 

h n  đối v i  hoản lãi tính tr n d  nợ gốc mà đến h n ch a trả bà Tr c n phải 

chịu lãi suất chậm trả bằng 10%/năm tr n số d  lãi chậm trả  Ngày 

14/10/2021  bà Võ Thị Tuyết Tr tiếp tục    hợp đồng vay số 

00730/2021/HĐVCKTSBĐ/RB/2353141 v i Ng n hàng H  vay 300 000 000 

đồng; mục đích thời h n từ ngày 14/10/2021 đến 14/10/2026  mục đích vay 

ti u dùng  giải ng n ngày 14/10/2021  lãi suất 18%/năm  lãi quá h n bằng 

150% lãi suất trong h n đối v i d  nợ gốc quá h n   

Tính đến ngày 09/9/2024  bà Tr đã trả cho Ng n hàng số tiền 

108 340 753 đồng theo hợp đồng cho vay số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 và số tiền 

23 106 849 đồng theo hợp đồng số 001/2021/HĐCV ngày 14/7/2021  C n nợ 

ng n hàng tổng số v i tổng số tiền: 477 376 402 đồng đối v i hai  hoản vay  

Nay ng n hàng  h i  i n y u cầu bà Tr trả số tiền 477 376 402 đồng  Tiếp tục 

tính lãi phát sinh theo hợp đồng đã     ết  Y u cầu  ng S li n đ i cùng bà Tr 

trả số tiền 337 901 594 đồng  lãi phát sinh theo hợp đồng số 

00730/2021/HĐVCKTSBĐ/RB/2353141 và văn bản đồng thuận cùng ngày 

14/10/2021  Rút l i y u cầu  ng S li n đ i cùng bà Tr trả số tiền 139 474 808 

đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng cho vay h n mức thấu chi số 

001/2021/HĐCV ngày 14/7/2021  

Phía bà Tr đã đ ợc T a án tri u tập hợp l  nh ng  h ng c     iến và 

 h ng g i văn bản trình bày đối v i y u cầu  h i  i n của Ng n hàng  Ri ng 

đối v i  ng S cho rằng vợ chồng đã ly h n  vi c bà Tr vay tiền  ng S  h ng 

biết  bà Tr  h ng đ a số tiền tr n để sinh ho t trong gia đình n n  h ng đồng 

  cùng li n đ i trả nợ  Đối v i chữ    trong văn bản đồng thuận   ng S  h ng 

nh  rõ do c  thời gian bà Tr   u  ng S    hợp đồng bảo hiểm  

X t thấy  02 hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi số 001/2021/HĐCV 

ngày 14/7/2021 và hợp đồng tín dụng cho vay số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 giữa Ng n hàng và 

bà Tr đ ợc  ác lập tr n c  s  tự nguy n thỏa thuận  c  lập thành văn bản  

Ng n hàng đã giải ng n v i số tiền 400 000 000 đồng đối v i cả 02  hoản 

vay  Quá trình thực hi n hợp đồng  bà Tr đã vi ph m nghĩa vụ thanh toán  hi 

nợ đến h n  làm ảnh h  ng đến quyền lợi của Ng n hàng n n Ng n hàng  h i 

 i n  y u cầu bà Tr trả số tiền (tính đến ngày 09/9/2024) 477 376 402 đồng  

tiếp tục tính tiền lãi phát sinh theo hợp đồng đã     ết cho đến  hi trả  ong 

 hoản nợ là c  căn cứ  phù hợp theo quy định t i Điều 463  466  468 Bộ luật 

D n sự; Điều 91, 95 Luật Các tổ chức tín dụng. 



Đối v i  hoản vay 300 000 000 đồng theo hợp đồng tín dụng cho vay số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 đã     ết giữa 

Ng n hàng và bà Tr  Do mục đích vay để phục vụ nhu cầu chi ti u  phía  ng S 

 h ng đồng   li n đ i trả và Ng n hàng  h ng cung cấp đ ợc tài li u chứng 

cứ  hác chứng minh vi c  ng S c  biết vi c vay và cùng s  dụng số tiền trong 

sinh ho t gia đình n n  h ng c  căn cứ chấp nhận y u cầu của Ng n hàng y u 

cầu  ng S li n đ i cùng bà Tr trả  hoản vay này  Tuy nhi n   èm theo hợp 

đồng đã     ết là Văn bản đồng thuận về vi c vay vốn  c  chữ     ng S  ác 

nhận bảo đảm  do đ  tr ờng hợp bà Tr vi ph m nghĩa vụ thì  ng S c  trách 

nhi m trả nợ theo hợp đồng đã     

Do Ng n hàng rút l i y u cầu  ng S li n đ i cùng bà Tr trả số tiền 

139 474 808 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng cho vay h n mức thấu chi số 

001/2021/HĐCV ngày 14/7/2021 n n căn cứ Điều 217  244 Bộ luật Tố tụng 

d n sự đình ch  đối v i phần y u cầu này  

Từ những ph n tích n u tr n  đề nghị Hội đồng   t    căn cứ Điều 217  

244 Bộ luật Tố tụng d n sự; các Điều 335  336  463  466  468 Bộ luật D n sự; 

Điều 91, 95 Luật Các tổ chức tín dụng:  

- Chấp nhận một phần y u cầu  h i  i n của Ng n hàng Th  ng m i cổ 

phần Hàng Hải Vi t Nam. 

- Buộc bà Võ Thị Tuyết Tr trả tổng số tiền 477 376 402 đồng đồng tính 

đến ngày 09/9/2024 và tiền lãi phát sinh theo Hợp đồng thanh toán cho đến 

 hi trả  ong  hoản nợ  Đối v i  hoản vay 300 000 000 đồng theo hợp đồng 

tín dụng số 00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/202  tr ờng 

hợp bà Võ Thị Tuyết Tr vi ph m nghĩa vụ thì  ng Phan Tấn S c  trách nhi m 

trả nợ theo hợp đồng đã     

- Kh ng chấp nhận y u cầu của Ng n hàng Th  ng m i cổ phần H y u 

cầu  ng Phan Tấn S li n đ i cùng bà Võ Thị Tuyết Tr trả tổng số tiền 

337 901 594 đồng tính đến ngày 09/9/2024 và tiền lãi phát sinh thanh toán cho 

đến  hi trả  ong  hoản nợ theo Hợp đồng tín dụng số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021  

- Đình ch    t    đối v i y u cầu  ng Phan Tấn S li n đ i cùng bà Võ 

Thị Tuyết Tr trả số tiền 139 474 808 đồng và lãi phát sinh theo theo hợp đồng 

cho vay h n mức thấu chi số 001/2021/HĐCV ngày 14/7/2021  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau  hi nghi n cứu các tài li u c  trong hồ s  vụ án đ ợc th m tra t i 

phi n t a và căn cứ vào  ết quả tranh luận t i phi n t a  Hội đồng   t    nhận 

định:  



 1  Nguy n đ n  h i  i n bị đ n bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn 

S  Bà Tr và  ng S c  n i c  trú t i ấp L   ã B  huy n C  t nh An Giang n n 

T a án nh n d n huy n Chợ M i thụ l  giải quyết là phù hợp Điều 26  Điều 

35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015. 

[2] Ông Ph m Thanh Phong  bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn S đã 

đ ợc T a án tri u tập hợp l  đến lần thứ 2 để tham gia phi n t a nh ng vắng 

mặt  h ng l  do  Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015  Hội đồng 

  t    tiến hành   t    vắng mặt các đ  ng sự n u tr n là c  căn cứ  

[3] T i phi n t a   ng Lợi đ i di n Ng n hàng TMCP H Vi t Nam y u 

cầu: Đối v i Hợp đồng tín dụng h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n mức 

thấu chi) ngày 14/7/2021  Ng n hàng y u cầu bà Võ Thị Tuyết Tr phải c  

nghĩa vụ trả cho Ng n hàng TMCP H số tiền tính đến ngày 09/9/2024 v i số 

tiền gốc 90 000 000 đồng  tiền lãi trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 

40 914 247 đồng. Kể từ ngày 10/9/2024 bà Võ Thị Tuyết Tr phải c  nghĩa vụ 

thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán  theo mức lãi suất đã thỏa 

thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 14/7/2021 cho đến  hi 

thanh toán hết   hoản nợ gốc  Ng n hàng rút y u cầu đối v i y u cầu  ng S 

cùng v i bà Tr trả số tiền n u tr n; Đối v i Hợp đồng tín dụng cho vay 

00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 14/10/2021  Ng n hàng y u 

cầu bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ trả cho Ng n 

hàng TMCP H số tiền tính đến ngày 09/9/2024 v i số tiền gốc 239 777 191 

đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10.171.422 đồng  Kể từ ngày 

10/9/2024 bà Võ Thị Tuyết Tr và  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ thanh toán 

số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán theo mức lãi suất đã thỏa thuận t i 

Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi thanh toán hết  

 hoản nợ gốc   

X t thấy  vi c thay đổi  bổ sung y u cầu  h i  i n của Ng n hàng  h ng 

v ợt quá ph m vi y u cầu  h i  i n ban đầu  Căn cứ Điều 244 Bộ luật tố tụng 

d n sự 2015  Hội đồng   t    chấp nhận vi c thay đổi  bổ sung y u cầu  h i 

 i n của Ng n hàng  

[4] Trong quá trình giải quyết vụ án  T a án đã tống đ t th ng báo thụ l  

vụ án về vi c Nguy n đ n Ng n hàng  h i  i n y u cầu bà Tr   ng S thực 

hi n nghĩa vụ trả nợ và tri u tập bà Tr   ng S tham gia các phi n họp về  iểm 

tra vi c giao nộp  tiếp cận c ng  hai chứng cứ  h a giải, tham gia phi n t a  

nh ng bà Tr   ng S v n vắng mặt và cũng   h ng cung cấp tài li u  chứng cứ  

Nh  vậy  đ ợc  em là bà Tr   ng S đã từ bỏ quyền tham gia tố tụng của mình  

n n T a án  em   t  giải quyết vụ vi c căn cứ vào những tài li u  chứng cứ do 

Nguy n đ n đ a ra và T a án thu thập đ ợc theo quy định t i  hoản 4 Điều 

91 Bộ luật tố tụng d n sự  2015  

 5  X t y u cầu  h i  i n của Ng n hàng  Hội đồng   t      t thấy  Hợp 

đồng tín dụng h n mức (c n gọi là Hợp đồng cấp h n mức thấu chi) ngày 



14/7/2021 và Hợp đồng tín dụng cho vay 

00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 14/10/2021 đ ợc     ết giữa 

Ng n hàng v i bà Võ Thị Tuyết Tr  đã đ ợc  ác lập tr n c  s  tự nguy n thỏa 

thuận giữa các b n  hình thức và nội dung hợp đồng  h ng vi ph m điều cấm 

của luật   h ng trái v i đ o đức  ã hội và phù hợp v i quy định của pháp luật 

n n đ y là Hợp đồng tín dụng hợp pháp  đ ợc pháp luật thừa nhận và bảo v   

Căn cứ theo Hợp đồng tín dụng đã làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các 

b n  Quá trình thực hi n hợp đồng phía bà Tr  h ng thực hi n nghĩa vụ trả 

vốn  lãi suất đúng h n cho Ng n hàng để phát sinh nợ quá h n là vi ph m 

nghĩa vụ của ng ời vay theo Hợp đồng tín dụng mà hai b n đã     ết  Do đ   

vi c Ng n hàng  h i  i n bà Tr y u cầu thanh toán nợ theo 02 Hợp đồng tín 

dụng tính đến ngày 09/9/2024 v i số tiền vốn 90 000 000 đồng  tiền lãi trong 

h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 40 914 247 đồng  (Hợp đồng tín dụng h n 

mức ngày 14/7/2021) và tiền vốn 239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 

đồng  lãi quá h n 10 171 422 đồng (Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 

14/10/2021), tổng cộng 477 376 402 đồng là c  căn cứ  phù hợp v i quy định 

t i Điều 463  Điều 466 Bộ luật d n sự 2015  Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ 

chức tín dụng năm 2010    t chấp nhận y u cầu  h i  i n của Ng n hàng  

 5 1  Mặt  hác  đ i di n Ng n hàng c  y u cầu b n vay bà Võ Thị Tuyết 

Tr phải c  nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi tr n số nợ gốc ch a thanh toán theo 

mức lãi suất đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 

14/7/2021 và Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021  ể từ ngày 

10/9/2024. Hội đồng   t      t thấy  theo các Hợp đồng tín dụng c  thỏa 

thuận mức lãi suất cho vay trong h n  lãi suất nợ quá h n  Do bà Tr vi ph m 

nghĩa vụ thanh toán n n phải tiếp tục chịu lãi suất phát sinh theo mức lãi suất 

mà các b n thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 

14/7/2021 và Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi bà Tr 

thanh toán hết  hoản nợ gốc là phù hợp v i Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng 

năm 2010    t chấp nhận y u cầu của Ng n hàng  

[5.2] X t y u cầu của Ng n hàng y u cầu  ng Phan Tấn S cùng v i bà 

Võ Thị Tuyết Tr phải c  nghĩa vụ trả cho Ng n hàng TMCP H số tiền theo 

Hợp đồng tín dụng cho vay 00730/2021/HDCVKTSBĐ/RB/2353141 ngày 

14/10/2021. 

Hội đồng   t      t thấy  Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 

ch  c  bà Tr     ết v i Ng n hàng và mục đích cho vay cũng thể hi n vay ti u 

dùng  Phía Ng n hàng  h ng cung cấp đ ợc tài li u chứng cứ chứng minh 

vi c bà Tr vay tiền theo Hợp đồng n u tr n để s  dụng trong sinh ho t gia 

đình nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình theo Điều 27 Luật h n nh n 

và gia đình 2014  trong  hi T a án ghi nhận    iến của  ng S  ác định   ng S 

 h ng biết vi c bà Tr vay tiền   ng S  h ng đồng   cùng bà Tr trả tiền theo 

y u cầu  h i  i n của Ng n hàng  Tuy nhi n  theo Văn bản đồng thuận ngày 

14/10/2021 đ ợc     ết giữa Ng n hàng v i  ng S  bà Tr thể hi n nội dung 



 ng S cam  ết và c  nghĩa vụ  trách nhi m thực hi n nghĩa vụ trả nợ cho Ng n 

hàng trong tr ờng hợp bà Tr  h ng trả đ ợc cho Ng n hàng đúng theo thỏa 

thuận đã     ết  T i phi n t a  Ng n hàng cũng  ác định căn cứ để Ng n hàng 

y u cầu nghĩa vụ của  ng S đối v i Hợp đồng tín dụng 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 là Văn bản đồng 

thuận ngày 14/10/2021  Do đ   c  c  s  để Hội đồng   t    chấp nhận một 

phần y u cầu  h i  i n của Ng n hàng đối v i nghĩa vụ của  ng S  buộc  ng 

S c  nghĩa vụ trả cho Ng n hàng số tiền c n nợ theo hợp đồng tín dụng cho 

vay số 00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 trong 

tr ờng hợp bà Tr  h ng trả đ ợc cho Ng n hàng đúng theo thỏa thuận đã    

 ết là phù hợp Điều 335 Bộ luật d n sự 2015  

Từ những ph n tích tr n  Hội đồng   t      t chấp nhận một phần y u 

cầu  h i  i n của Ng n hàng  buộc bà Võ Thị Tuyết Tr c  nghĩa vụ trả cho 

Ng n hàng TMCP H số tiền tính đến ngày 09/9/2024 v i số tiền vốn 

90 000 000 đồng  tiền lãi trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 40 914 247 

đồng  (Hợp đồng tín dụng h n mức ngày 14/7/2021) và tiền vốn 239.777.191 

đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 đồng (Hợp đồng 

tín dụng cho vay ngày 14/10/2021). Tổng cộng 477 376 402 đồng  Kể từ ngày 

10/9/2024 bà Võ Thị Tuyết Tr c n phải tiếp tục chịu lãi suất phát sinh theo 

mức lãi suất mà các b n thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi 

ngày 14/7/2021 và Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi 

bà Tr thanh toán hết   hoản nợ gốc   

Tr ờng hợp bà Võ Thị Tuyết Tr  h ng trả đ ợc cho Ng n hàng số tiền 

vốn 239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 

đồng  Tổng cộng 337 901 594 đồng theo Hợp đồng tín dụng cho vay  số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 và lãi suất phát 

sinh kể từ ngày 10/9/2024  theo mức lãi suất mà các b n thỏa thuận t i Hợp 

đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi bà Tr thanh toán hết 

 hoản nợ gốc  thì  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ trả nợ cho Ng n hàng số 

tiền vốn 239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 

10.171.422 đồng   Tổng cộng 337 901 594 đồng theo Hợp đồng tín dụng cho 

vay  số 00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 và lãi suất 

phát sinh  ể từ ngày 10/9/2024  theo mức lãi suất mà các b n thỏa thuận t i 

Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi bà Tr thanh toán hết 

 hoản nợ gốc  

[6] Về án d n sự s  th m: Do y u cầu của Ng n hàng đ ợc chấp nhận 

n n bà Võ Thị Tuyết Tr phải chịu án phí theo Điều 147 Bộ luật tố tụng d n sự 

2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

quy định về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  và s  dụng án phí và l  

phí T a án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 



Căn cứ Điều 26  Điều 35  Điều 39  Điều 91  Điều 144  Điều 147  Điều 

227  Điều 244 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015; 

- Các Điều 335  Điều 463 và Điều 466 Bộ luật d n sự năm 2015; 

- Các Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;  

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản l  và s  

dụng án phí và l  phí T a án  

Tuy n   : Chấp nhận một phần y u cầu  h i  i n của Ng n hàng 

Th  ng m i cổ phần (TMCP) H đối v i bà Võ Thị Tuyết Tr   ng Phan Tấn S  

Buộc bà Võ Thị Tuyết Tr phải c  nghĩa vụ trả cho Ng n hàng Th  ng 

m i cổ phần (TMCP) H số tiền tính đến ngày 09/9/2024  v i số tiền vốn 

90 000 000 đồng  tiền lãi trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 40 914 247 

đồng  (Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 14/7/2021) và số tiền vốn 

239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 

đồng (Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021)  Tổng cộng 477 376 402 

(bốn trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm lẻ hai) 

đồng   

Kể từ ngày 10/9/2024 bà Võ Thị Tuyết Tr c n phải tiếp tục chịu lãi suất 

phát sinh theo mức lãi suất mà các b n thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng h n 

mức thấu chi ngày 14/7/2021 và Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 

cho đến  hi bà Tr thanh toán hết   hoản nợ gốc.  

Tr ờng hợp bà Võ Thị Tuyết Tr  h ng trả đ ợc cho Ng n hàng số tiền 

vốn 239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 

đồng  Tổng cộng 337 901 594 đồng theo Hợp đồng tín dụng cho vay  số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 và lãi suất phát 

sinh kể từ ngày 10/9/2024  thì  ng Phan Tấn S phải c  nghĩa vụ trả nợ cho 

Ng n hàng số tiền vốn 239.777.191 đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi 

quá h n 10 171 422 đồng   Tổng cộng 337 901 594 đồng theo Hợp đồng tín 

dụng cho vay  số 00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 

và lãi suất phát sinh  ể từ ngày 10/9/2024  theo mức lãi suất mà các b n thỏa 

thuận t i Hợp đồng tín dụng cho vay ngày 14/10/2021 cho đến  hi bà Tr thanh 

toán hết  hoản nợ gốc  

Kh ng chấp nhận y u cầu  h i  i n của Ng n hàng Th  ng m i cổ phần 

(TMCP) H đối v i y u cầu  ng Phan Tấn S cùng v i bà Võ Thị Tuyết Tr trả 

cho Ng n hàng Th  ng m i cổ phần (TMCP) H số tiền vốn 239.777.191 

đồng  lãi trong h n 87 952 981 đồng  lãi quá h n 10 171 422 đồng  Tổng cộng 

337.901 594 đồng theo Hợp đồng tín dụng cho vay  số 

00730/2021/HDCVKTSBD/RB/2353141 ngày 14/10/2021 và lãi suất phát 

sinh kể từ ngày 10/9/2024  



Đình ch  y u cầu  h i  i n của Ng n hàng Th  ng m i cổ phần (TMCP) 

H đối v i y u cầu  ng Phan Tấn S cùng v i bà Võ Thị Tuyết Tr trả cho Ng n 

hàng Th  ng m i cổ phần (TMCP) H số tiền vốn 90 000 000 đồng  tiền lãi 

trong h n 8 560 561 đồng  lãi quá h n là 40 914 247 đồng, tổng cộng 

139 474 808 đồng theo Hợp đồng tín dụng h n mức thấu chi ngày 14/7/2021 

và lãi phát sinh kể từ từ ngày 10/9/2024  

- Về án phí dân sự sơ thẩm: 23.095.056 (hai mươi ba triệu, không trăm 

chín mươi lăm nghìn, không trăm năm mươi sáu) đồng  bà Võ Thị Tuyết Tr 

phải chịu. 

Hoàn l i cho Ng n hàng Th  ng m i cổ phần (TMCP) H số tiền t m ứng 

án phí đã nộp 10 800 000 (mười triệu, tám trăm nghìn) đồng  theo bi n lai thu 

số 0015518 do Chi cục thi hành án d n sự huy n Chợ M i cấp ngày 24 tháng 

5 năm 2024  

Đ  ng sự c  mặt t i phi n t a đ ợc quyền  háng cáo trong h n 15 ngày 

 ể từ ngày tuy n án  Ri ng các đ  ng sự vắng mặt t i phi n t a đ ợc quyền 

 háng cáo trong h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc bản án tống đ t hợp l   

Tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự  ng ời phải thi 

hành án d n sự c  quyền thoả thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  tự 

nguy n thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 

6  7 và 9 Luật thi hành án d n sự; Thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo 

quy định t i Điều 30 Luật thi hành án d n sự  

 
Nơi nhận:                                            
- VKSND H  Chợ M i; 

- TAND t nh An Giang; 

- Chi cục THADS H  Chợ M i; 

- Các đ  ng sự; 

- L u: VT  hồ s  vụ án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Thư 
  



  



 

 

  



 

 

 


